
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B4  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hương _ Đặng Thị Nguyệt. 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, 

nhắc trẻ rửa tay trước khi vào lớp. quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và 

từ lễ phép phù hợp với tình huống, thực hiện đúng các nề nếp, lấy cất ba lô, giầy dép đồ 

dùng cá nhân đúng nơi qui định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Nhắc trẻ mặc quần áo ấm, đội mũ, đi tất. 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: ''Sắp đến tết rồi" 

- Trọng động: 

* ĐT hô hấp: hít vào thở ra 

* ĐT phát triển tay: 

1. Hai tay đưa ra trước lên cao 

2. Hai tay đưa ngang lên cao 

3. Hai tay đưa ngang, gập khuỵu tay 

4 Hai tay thay nhau thẳng lên cao 

5. Hai tay thay nhau quay dọc thân 

* ĐT phát triển bụng - lườn 

1. Đứng quay thân sang bên 90 độ 

2. Đứng nghiêng người sang 2 bên 

3. Đứng cúi người về trước. 

4. Ngồi duỗi chân cuí gập người về phía trước 

5. Ngồi duỗi chân quay người sang bên 90 độ 

* ĐT phát triển cơ chân: 

1. Ngồi xổm, đứng lên liên tục 

2. Ngồi khuỵu gối 

3. Đứng đưa 1 chân ra phía trước. 

 



4. Đứng co 1 chân 

5. Bước 1 chân ra phía trước khuỵu gối. 

* ĐT Bật nhẩy: 

1. Bật tại chỗ 

2. Bật tiến về phía trước 

3. Bật tách chụm 

4. Bật liên tục vào vòng. 

5.Bật luôn phiên chân trước, chân sau. 

- Thực hiện  
 

Trò chuyện 

Trò chuyện với trẻ về nơi sống của động vật : 

+Động Vật sống trong gia đình 

+Động vật sống trong rừng 

+Động vật sống dưới nước 

+Tết nguyên đán  
 

 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn con gà  
 

Hoạt động tạo 

hình 

TEAM Làm con 

vật từ các 

nguyên vật liệu 

khác nhau 

(MT85)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán đàn cá 

bơi  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn mâm ngũ 

quả ngày tết 

(MT91)  
 

 

MT63, 

MT85, 

MT5, 

MT26, 

MT59, 

MT23, 

MT91, 

MT48 

T3 

Làm quen với toán 

Đếm đến 4, nhận 

biết nhóm đối 

tượng trong 

Vận động 

- Chạy liên tục 

theo hướng 

thẳng 15 m trong 

10 giây. (MT5)  

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy 

tắc của hai đối 

tượng (MT23)  
 

Vận động 

Ném xa bằng 1 

tay  
 

 



phạm vi 4, nhận 

biết số 4  
 

 

T4 

Khám phá 

Nghỉ Tết Dương 

Lịch  
 

Khám phá 

Trò chuyện về 

động vật sống 

trong rừng 

(MT26)  
 

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

con vật sống 

dưới nước  
 

Khám phá 

" Tìm hiểu về 

ngày tết nguyên 

đán" (MT48)  
 

 

T5 

Âm nhạc 

Dạy hát: "Gà 

trống, mèo con 

và cún con" tác 

giả: Khánh Vinh 

Nghe hát : " chú 

voi con ở bản 

đôn đôn" Tác 

giả: Phạm Tuyên  
 

Âm nhạc 

Dạy vận 

động:Chú Thỏ 

Con 

Tác giả: Xuân 

Hồng 

Nghe Hát: Con 

Chim Hay Hót. 

Nhạc (Phan 

Huỳnh Điểu)  
 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát 

“Cá vàng bơi” 

Sáng tác: 

NDKH:  

+Nghe hát: Chú 

ếch con  

+TCAN: Hát 

theo hình vẽ  
 

Âm nhạc 

-Vận động :Sắp 

đến tết 

rồi(Hoàng Vân) 

-NH:Ngày tết 

quê em (Từ Huy)  
 

 

T6 

Văn học 

Truyện : "Cáo, 

Thỏ và Gà 

Trống" (MT63)  
 

Văn học 

Truyện : " Chú 

Dê đen" (MT59)  
 

Văn học 

Thơ: Chim chích 

bông 

ST: Nguyễn Viết 

Bình  
 

Văn học 

Thơ: "Tết đang 

vào nhà" tác giả 

Nguyễn Hồng 

Kiên.  
 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1. 

- Thứ 2: HĐCCĐ:"Trò chuyên về các con vật sống trong gia đình". TCVĐ: Chơi: “Cáo 

MT54, 

MT86 



ơi ngủ à”. Chơi tự chọn. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Dạy trẻ kỹ năng lên xuống bậc hè, cầu thang. TCVĐ: "Nhảy bao bố " 

Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Cho trẻ vẽ con vật sống trong gia đình, TCVĐ: "Hãy làm theo tôi". 

Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Cho trẻ vẽ con thỏ : TCVĐ: Cho trẻ chơi "Tung và bắt bóng". Chơi 

tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Cho trẻ vđ “Người tôi yêu tôi thương". TCVĐ: Chơi: “Nhảy qua 

hộp”. Chơi (MT54)  
 

Tuần 2. 

- Thứ 2: Trò chuyện.. Dạy trẻ bài dân vũ “Chiken dance”. Chơi “Ném bóng vào rổ”. 

Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Cho trẻ nhặt lá rụng để xếp thành hình con cá; TCVĐ: “Mèo đuổi 

chuột”. Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Cho trẻ kể tên các con vật sống dưới nước, kể tên các món ăn được 

chế biến từ các con vật đó. Chơi "Mèo và chim sẻ". Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Cho trẻ vận động bài "Trời nắng trời mưa" . TCVĐ: Trẻ nhổ cỏ, vệ 

sinh bồn hoa của lớp”. Vệ sinh, Chơi tự chọn. 

- Thứ 6: - HĐCCĐ: "Vẽ con vật sống dưới nước". TCVĐ: Chơi "Thi xem ai nhanh". 

Chơi tự do.  
 

Tuần 3. 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Trò chuyện…Tập dân vũ “Con cào cào”. Chơi tự chọn. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: "Trò chuyện về những con vật trong rừng hiền lành hay hung dữ, có 

biện pháp bảo tồn hay phải tránh xa...". TCVĐ: Cho trẻ chơi với bóng”. Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Cho trẻ nhặt lá cây, cỏ để chuẩn bị Dự án. TCVĐ: "Ai nhanh hơn". 

Chơi tự chọn. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: "Trò chuyện, bắt trước, tạo dáng các con vật sống trong rừng": 

TCVĐ: "Kéo co". Chơi tự do. 



- Thứ 6: HĐCCĐ: "Cho trẻ quan sát các con vật trong rừng qua tranh ảnh": TCVĐ: 

"Rồng rắn lên mây". Chơi tự do.  
 

Tuần 4 

- Thứ 2: HĐCCĐ: "Trò chuyện về tết nguyên đán": TCVĐ: "Ai nhanh hơn". Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: VĐ bài “Người tôi yêu tôi thương”.. TCVĐ: "Lăn bóng" - Chơi tự 

do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: "Vẽ con vật mà bé thích": TCVĐ: Truyền bóng qua đầu: - Chơi tự 

do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: "Quan sát đồ chơi ngoài trời ". TCVĐ: Chơi: “Tìm bạn thân”. Chơi 

tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Giao lưu dân vũ: " Rửa tay", các trò chơi vận động với lớp B5: chơi 

tự do. (MT86)  
 

Hoạt động chơi 

góc 

Tuần1. 

Góc xây dựng: ( Góc trọng tâm). – “Xây trang trại chăn nuôi”. 

- Chuẩn bị: đồ chơi gạch, dao xây, hàng dào, cây, hoa, các tấm sốp ghép hình ngôi nhà. 

- Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng xây đẹp, kỹ năng lắp ghép tạo thành mô hình. 

- Thái độ: Tuân thủ nội quy góc chơi, đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành đồ 

chơi với bạn, không làm ồn, chạy nhảy tự do, biết giữ gìn đồ chơi và cất gọn gàng đúng 

nơi quy định. 

+ Góc nghệ thuật: Tô màu vẽ, nặn con vật mà trẻ thích. 

+ Góc học tập: Cho xếp các đồ chơi tạo nhóm có số lượng trong phạm vi 5, tô, in, đồ 

các chữ số trong phạm vi 5. 

+ Góc văn học: Chọn tranh, và sách để xem. 

+ Góc phân vai: Chơi đóng vai bán hàng, bán các con vật. 

+ Góc thiên nhiên : Chăm sóc tưới cây của lớp B6 (MT81) (MT81)  
 

Tuần2. 

Góc nghệ thuật ( Góc trọng tâm): Âm nhạc : 

MT81, 

MT35, 

MT27, 

MT51, 

MT96 



- Hát + vận động các bài hát về các con vật sống trong gia đình. 

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát, xắc xô, phách, mõ......... 

- Kỹ năng: Rèn kỹ năng hát đúng giai điệu, thể hiện cảm xúc, sử dụng các dụng cụ âm 

nhạc để vận động minh họa theo bài hát và biểu diễn. 

- Thái độ: Tuân thủ nội quy góc chơi. 

* Góc phân vai: Bán các loại hải sản. 

* Góc tạo hình: In, tô màu, cắt dán, nặn 1 số động vật sống dưới nước. 

* Góc học tập: Cho trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng  

* Góc văn học: Chơi tô màu bức tranh câu truyện "Cáo Thỏ và Gà trống" và cắt dán làm 

bộ sưu tập, biết trọn sách để xem. 

*Góc rèn kỹ năng: Rèn trẻ KN chải tóc. 

*Góc xây dựng: Xây bể nuôi cá. (MT35)  
 

Tuần3. 

*Góc kỹ năng: Kỹ năng kéo khóa. (Trọng tâm). 

- Chuẩn bị: 3 - 4 cái áo có khóa, hoặc 3 - 4 cái khóa cho trẻ. 

- Kỹ năng: Rèn kỹ năng lắp và cởi khóa áo cho trẻ. 

- Thái độ: Trẻ biết tuân thủ quy định của góc chơi. 

*Góc âm nhạc: Trẻ hát múa các con vật sống trong rừng. 

* Góc xây dựng: Xây dụng sở thú. 

*Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn những con vật sống trong rừng. 

* Góc STEAM: Cho trẻ chuẩn bị 1 số nguyên vật liệu để làm dự án 

*Góc văn học: Cho trẻ chơi đọc thơ qua hình ảnh, rối tay. 

*Góc thiên nhiên : Chăm sóc vườn hoa của lớp (MT27)  
 

Tuần4. 

*Góc tạo hình: (trọng tâm). 

- Chuẩn bị: Bút màu, giấy màu, kéo, hồ dán, bìa cát tông, keo sữa, hột hạt, tăm... 

- Kỹ năng: Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo thành những con vật côn trùng 

mà trẻ thích. 



- Thái độ: Trẻ biết tuân thủ nội quy của góc chơi 

*Góc phân vai: Bán các loại động vật nuôi. 

*Góc học tập: Cho trẻ đếm, chia các số lượng trong phạm vi 5 làm 2 phần. 

*Góc văn học: Chơi tô màu bức tranh bài thơ " cây đào đaò đầu xóm " và cắt dán làm 

bộ sưu tập, biết trọn sách để xem. 

*Góc rèn kỹ năng: Rèn kỹ năng chải tóc, và kéo khóa cho trẻ. 

*Góc xây dựng: Xây dựng sở thú. (MT51)  
 

Nhận xét các sản phâ,r tạo hình về màu sắc , đường nét ,hình dáng (MT96)  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Trò chuyện với trẻ về một số nhóm chất dinh dưỡng cần thiết của con người. Ví dụ: 

chất bột đường có ở trong cơm, vitamin ở trong các loại hoa quả… 

- Giáo dục trẻ không uống nước lã, không ăn quà vặt không rõ nguồn gốc 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ chất và đủ lượng. 

- Thực hành: 

+ Cho trẻ Thực hành cách rót nước, lau nước trên sàn, quét và hót rác đúng kỹ năng 

+ Cách phơi khăn lên giá, bê bàn ghế, úp cốc lên giá đúng kỹ năng  
 

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Thứ 2: Dạy trẻ hát bài: “Chú mèo con”. Vệ sinh - nêu gương - trả trẻ. 

- Thứ 3: Dạy trẻ bài thơ "Đàn gà con". Vệ sinh – nêu gương trả trẻ. 

- Thứ 4: Cho trẻ học sách toán. Vệ sinh, trả trẻ. - 

- Thứ 5: Cho trẻ gấp con gà, nêu gương trả trẻ. 

- Thứ 6: Cho trẻ làm quen với chữ viết g,h. Vệ sinh – trả trẻ.  
 

*Tuần 2: 

- Thứ 2: Cho trẻ vẽ 1 số con côn trùng, nêu gương, vệ sinh, trả trẻ. 

- Thứ 3: Cho trẻ làm quen với chữ viết, vệ sinh, trả trẻ. 

- Thứ 4: Dạy trẻ hát vận động bài hát “Tết đang vào nhà ”, nêu gương, trả trẻ 

- Thứ 5: Phát triển vận động “Chèo qua ghế dài 1,5m, rộng 30 cm". Vệ xinh - trả trẻ. 

 



- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần, vệ sinh, trả trẻ. 

+ Làm quen với nhóm chữ: i,k  
 

*Tuần 3: 

- Thứ 2: Dạy trẻ bài hát "Con chim xanh"., vệ sinh, trả trẻ. 

- Thứ 3: Dạy trẻ chưa đạt MT tháng 11", Nêu gương , trả trẻ. 

- Thứ 4: Dạy trẻ kỹ năng "Kéo khóa". 

- Thứ 5: Cho trẻ xem video cách làm Dự án: "Làm con thỏ", nêu gương, trả trẻ. 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, vệ sinh, trả trẻ. 

+ Làm quen với nhóm chữ: n, m, l  
 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: Dạy trẻ hát bài: “Con chim vành khuyên”. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ. 

- Thứ 3: Dạy trẻ chưa đạt MT tháng 12.". Vệ sinh, nêu gương trả trẻ. 

- Thứ 4: Cho trẻ thực hiện Dự án: "LÀM CON THỎ". Vệ sinh, trả trẻ. 

- Thứ 5: Cho trẻ làm quen với chữ viết. Vệ sinh, trả trẻ. 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần. Vệ sinh, trả trẻ. 

+ Làm quen chữ viết: 0, ô, ơ.  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Động vật nuôi 

trong gia đình  

Động vật sống 

trong rừng  

Động vật sống 

dưới nước  
Tết Nguyên Đán   

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

-Tháng 01 lớp B4 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày thep quy định, Lớp B4 bổ sung 

gán đủ các mục tiêu trong tháng vào kế hoạch 

Hợp Thanh,ngày 25 tháng 12 năm 2024 

Đã kiểm tra 



 

 

 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

   

 


